
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND  Gia Lai, ngày       tháng       năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

(Cập nhật đến 17h00 ngày 23/01/2022) 

–––––––––––––– 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh 

Gia Lai thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh (cập nhật số liệu 17 giờ ngày 

23/01/2022), cụ thể như sau: 

1. Xác định cấp độ dịch. 

a) Toàn tỉnh: Cấp độ 1 

b) Cấp huyện:  

- 16/17 huyện, thị xã: Cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: Thị xã An 

Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, 

KBang, Chư Pưh, Phú Thiện, Krông Pa, Đak Đoa, Kông Chro, Ia Grai, Chư Sê; Chư 

Păh.  

- 01/17 huyện, thành phố: Cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình): Thành phố 

Pleiku. 

c) Cấp xã, phường, thị trấn:  

- Có 202/220 xã, phường, thị trấn:  Cấp độ 1 (mức bình thường mới). 

- Có 17/220 xã, phường, thị trấn: Cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình). 

- 01/220 xã: Cấp độ 3 (mức nguy cơ cao): xã Đê Ar thuộc huyện Mang Yang.   

(Có phụ lục kèm theo) 

2. Giao Sở Y tế: 

- Cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc 

tỉnh và các biện pháp áp dụng tương ứng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Gia 

Lai; trên hệ thống phần mềm Gia Lai - Phòng chống dịch Covid-19; cập nhật cấp độ 

dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

- Tham mưu UBND tỉnh để điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh 
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cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế 

và triển khai thực hiện. 

3. Giao các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19”; báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (cơ quan Thường trực - 

Sở Y tế) để cập nhật dữ liệu, thông tin thống nhất toàn tỉnh. 

4. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong lĩnh vực và trên địa 

bàn phụ trách./. 

 
Nơi nhận:   

- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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PHỤ LỤC  

CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; 

CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH GIA LAI 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày       /       /2022 của UBND tỉnh Gia Lai) 

Thông tin cập nhập đến : 17h00 ngày 23/01/2022 

 
    

 

 

Đường link cập nhật cấp độ dịch của toàn quốc: https://capdodich.yte.gov.vn/map. 

STT Đơn vị Xã, phường Cấp độ dịch Ghi chú 

1 Thành phố Pleiku 

Phường Phù Đổng Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Thắng Lợi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã An Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Tây Sơn Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Chi Lăng Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Diên Hồng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hoa Lư Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hội Phú Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Hội Thương Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Ia Kring Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Thống Nhất Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Trà Bá Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Yên Đỗ Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Chư Á Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Trà Đa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Gào Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Tân Sơn Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Ia Kênh Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Diên Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Biển Hồ Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Phường Yên Thế Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Đống Đa Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

2 Huyện Đak Đoa 

Thị Trấn Đăk Đoa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kdang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Bầu Cấp độ 1 Bình thường mới 

H’neng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Băng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Sơmei Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon gang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đak Rong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hải Yang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Glar Cấp độ 1 Bình thường mới 

A Dơk Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia pết Cấp độ 1 Bình thường mới 

Trang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hnol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Đông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tân Bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nam Yang Cấp độ 1 Bình thường mới 

3 Huyện Mang Yang 

H Ra Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkTaLey Cấp độ 1 Bình thường mới 

A Yun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk JơTa Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkYắ Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Kon Dơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk DJRăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Lơ Pang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon Thụp Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đê Ar Cấp độ 3 Nguy cơ cao 
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ĐăkTrôi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon Chiêng Cấp độ 1 Bình thường mới 

4 Huyện Đăk Pơ 

Hà Tam Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Thành Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đak Pơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Cư An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tân An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phú An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Bắc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ya Hội Cấp độ 1 Bình thường mới 

5 Huyện An Khê 

An Tân Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tây Sơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ngô Mây Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Phước Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thành An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Cửu An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tú An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xuân An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Song An Cấp độ 1 Bình thường mới 

6 Huyện KBang 

Thị trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Đông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Hlơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông bla Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông Lơng Khơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tơ Tung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Lơ Ku Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Krong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăksmar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Sơ Pai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Sơn Lang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăkrong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Konpne Cấp độ 1 Bình thường mới 

7 Huyện Kong Chro 

Chơg Long Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Trung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Pơ Pho Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Nam Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Trung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông Yang  Cấp độ 1 Bình thường mới 

S Ró Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Kơ Ning Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Song Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk PLing Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk TPang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư KRey Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ya Ma Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thị Trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

8 Huyện Ia Pa 

Pờ Tó Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Răng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kim Tân Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mrơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Trok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Broăi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tul Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Mố Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kđăm Cấp độ 1 Bình thường mới 
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9 Thị xã Ayun Pa 

Xã Ia Rtô Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Sao Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Rbol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Băh Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hòa bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường  Sông bờ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Đoàn kết Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Cheo reo Cấp độ 1 Bình thường mới 

10 Huyện Krông Pa 

Thị trấn Phú Túc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Phú Cần Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Gu Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Mlah Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Đrăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Dreh Cấp độ 1 Bình thường mới 

Uar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rmok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Rcăm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đất Bằng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Ngọc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rsươm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rsai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Krông Năng Cấp độ 1 Bình thường mới 

11 Huyện Phú Thiện 

Xã AyunHạ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư A Thai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaKe Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT PhúThiện Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaSol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaYeng Cấp độ 1 Bình thường mới 

XãIaPiar Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Xã IaPeng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chrôh Pơnan Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaHiao Cấp độ 1 Bình thường mới 

12 Huyện Chư Sê 

Thị trấn Chư Sê Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã AL Bá Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã AYun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Bar Măih Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Bờ Ngoong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Pơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Dun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã H Bông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Blang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Glai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia HLốp Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Ko Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Pal Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Tiêm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Kông HTok Cấp độ 1 Bình thường mới 

13 Huyện Chư Pưh 

Xã Ia Dreng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Rong Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Nhơn Hòa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Don Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Hru Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Hla Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Phang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Blứ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Le Cấp độ 1 Bình thường mới 

14 
 

 

Ia lâu Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Pia Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Huyện Chư Prong 

Ia O Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Me Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thị trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thăng Hưng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ga Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bòong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Púch Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tôr Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Drang Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Bình Giáo Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Vê Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kly Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Phìn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Bàu Cạn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Băng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Piơr Cấp độ 1 Bình thường mới 

15 Huyện Đức Cơ 

IaDom Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaNan Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaPnôn Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKla Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKriêng Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKrêl Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaDin Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaLang Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaDơk Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Chư Ty Cấp độ 1 Bình thường mới 

16 Huyện Ia Grai Ia Sao Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Ia yok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Hrung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bă Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Pếch Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Chía Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia O Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Krăi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Khai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tô Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Dêr Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Grăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Ia Kha Cấp độ 1 Bình thường mới 

17 Huyện Chư Păh 

Ia Khươl Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Phí Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mơ Nông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ka Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa Hoà Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa Hưng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hoà Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Đang Ya Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Đăk Tơ Ver Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Tây Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Ia Ly Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Ia Nhin Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Ia Kreng Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Phú Hoà Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 
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PHỤ LỤC  

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  
(Theo Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT  

ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)  

Thông tin cập nhập đến : 17h00 ngày 23/01/2022 

  
    

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian 

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin 

Đường link cập nhật cấp độ dịch của toàn quốc: https://capdodich.yte.gov.vn/map. 

STT Đơn vị Xã, phường Cấp độ dịch Ghi chú 

1 Thành phố Pleiku 

Phường Phù Đổng Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Thắng Lợi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã An Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Tây Sơn Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Chi Lăng Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Diên Hồng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hoa Lư Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hội Phú Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Hội Thương Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Ia Kring Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Thống Nhất Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Trà Bá Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Phường Yên Đỗ Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Chư Á Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Trà Đa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Gào Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Tân Sơn Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Ia Kênh Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Xã Diên Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Biển Hồ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Yên Thế Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 
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Phường Đống Đa Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

2 Huyện Đak Đoa 

Thị Trấn Đăk Đoa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kdang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Bầu Cấp độ 1 Bình thường mới 

H’neng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Băng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Sơmei Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon gang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đak Rong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hải Yang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Glar Cấp độ 1 Bình thường mới 

A Dơk Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia pết Cấp độ 1 Bình thường mới 

Trang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hnol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Đông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tân Bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nam Yang Cấp độ 1 Bình thường mới 

3 Huyện Mang Yang 

H Ra Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkTaLey Cấp độ 1 Bình thường mới 

A Yun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk JơTa Cấp độ 1 Bình thường mới 

ĐăkYắ Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Kon Dơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk DJRăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Lơ Pang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kon Thụp Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đê Ar Cấp độ 3 Nguy cơ cao 

ĐăkTrôi Cấp độ 1 Bình thường mới 



13 
 

Kon Chiêng Cấp độ 1 Bình thường mới 

4 Huyện Đăk Pơ 

Hà Tam Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Thành Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đak Pơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Cư An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tân An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phú An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Bắc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ya Hội Cấp độ 1 Bình thường mới 

5 Huyện An Khê 

An Tân Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tây Sơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ngô Mây Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Phước Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thành An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Cửu An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tú An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xuân An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Song An Cấp độ 1 Bình thường mới 

6 Huyện KBang 

Thị trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Đông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa An Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Hlơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông bla Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông Lơng Khơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Tơ Tung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Lơ Ku Cấp độ 1 Bình thường mới 

Krong Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Đăksmar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Sơ Pai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Sơn Lang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăkrong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Konpne Cấp độ 1 Bình thường mới 

7 Huyện Kong Chro 

Chơg Long Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Trung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Pơ Pho Cấp độ 1 Bình thường mới 

Yang Nam Cấp độ 1 Bình thường mới 

An Trung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kông Yang  Cấp độ 1 Bình thường mới 

S Ró Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Kơ Ning Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk Song Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk PLing Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đăk TPang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư KRey Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ya Ma Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thị Trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

8 Huyện Ia Pa 

Pờ Tó Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Răng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Kim Tân Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mrơn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Trok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Broăi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tul Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Mố Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kđăm Cấp độ 1 Bình thường mới 

9 Thị xã Ayun Pa Xã Ia Rtô Cấp độ 1 Bình thường mới 



15 
 

Xã Ia Sao Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Rbol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Băh Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Hòa bình Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường  Sông bờ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Đoàn kết Cấp độ 1 Bình thường mới 

Phường Cheo reo Cấp độ 1 Bình thường mới 

10 Huyện Krông Pa 

Thị trấn Phú Túc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Phú Cần Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Gu Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Mlah Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Đrăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Dreh Cấp độ 1 Bình thường mới 

Uar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rmok Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Rcăm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Đất Bằng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Ngọc Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rsươm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Rsai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Krông Năng Cấp độ 1 Bình thường mới 

11 Huyện Phú Thiện 

Xã AyunHạ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư A Thai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaKe Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT PhúThiện Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaSol Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaYeng Cấp độ 1 Bình thường mới 

XãIaPiar Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaPeng Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Xã Chrôh Pơnan Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã IaHiao Cấp độ 1 Bình thường mới 

12 Huyện Chư Sê 

Thị trấn Chư Sê Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã AL Bá Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã AYun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Bar Măih Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Bờ Ngoong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Pơng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Dun Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã H Bông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Blang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Glai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia HLốp Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Ko Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Pal Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Tiêm Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Kông HTok Cấp độ 1 Bình thường mới 

13 Huyện Chư Pưh 

Xã Ia Dreng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Rong Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Nhơn Hòa Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Chư Don Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Hru Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Hla Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Phang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Blứ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Xã Ia Le Cấp độ 1 Bình thường mới 

14 

 

 

 

Ia lâu Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Pia Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia O Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Huyện Chư Prong 

Ia Me Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thị trấn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Thăng Hưng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ga Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bòong Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Púch Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tôr Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mơ Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Drang Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Bình Giáo Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Vê Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Kly Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Phìn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Bàu Cạn Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Băng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bang Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Piơr Cấp độ 1 Bình thường mới 

15 Huyện Đức Cơ 

IaDom Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaNan Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaPnôn Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKla Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKriêng Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaKrêl Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaDin Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaLang Cấp độ 1 Bình thường mới 

IaDơk Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Chư Ty Cấp độ 1 Bình thường mới 

16 Huyện Ia Grai 
Ia Sao Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia yok Cấp độ 1 Bình thường mới 
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Ia Hrung Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Bă Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Pếch Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Chía Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia O Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Krăi Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Khai Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Tô Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Dêr Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Grăng Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Ia Kha Cấp độ 1 Bình thường mới 

17 Huyện Chư Păh 

Ia Khươl Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Phí Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Mơ Nông Cấp độ 1 Bình thường mới 

Ia Ka Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa Hoà Cấp độ 1 Bình thường mới 

Nghĩa Hưng Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hoà Phú Cấp độ 1 Bình thường mới 

Chư Đang Ya Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Đăk Tơ Ver Cấp độ 1 Bình thường mới 

Hà Tây Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Ia Ly Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Ia Nhin Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 

Ia Kreng Cấp độ 1 Bình thường mới 

TT Phú Hoà Cấp độ 2 Nguy cơ trung bình 
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